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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Trong tuần, thị trường đã có sự điều chỉnh kiểm tra và phản ứng tích cực ở Hỗ trợ 1, điều này cho phép kỳ vọng nhịp hồi
phục thứ 2 như dự kiến, nhà đầu tư khi giao dịch chọn cổ phiếu còn dư địa tăng giá nhiều hơn so với thị trường chung.
Với chỉ số VN-Index, căn cứ vào mốc Hỗ trợ 1 là điểm phân định ranh giới rủi ro thị trường.

Do đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, nên đa số cổ phiếu ở trạng giao dịch nghịch pha lớn hơn 1 đến 2 cấp độ, cùng bối cảnh
dòng tiền chưa cho thấy yếu tố ổn định. Nhà đầu tư nên hạ kỳ vọng về lợi nhuận, khi cổ phiếu di chuyển trong vùng
kháng cự hỗ trợ gần nhất. Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào ngắn hạn với tỷ trọng vừa phải nhóm cổ phiếu có biểu
hiện tạo đáy như Dệt may, Thủy sản, BĐS KCN, Chứng khoán, Ngân hàng… theo tiêu chí tương quan của giá với MA10
ngày.

Trong các tuần giao dịch tới trong tháng 5, thời điểm thị trường có thể kiểm định vùng kháng cự 1250-1280 điểm. Thanh
khoản và khối lượng cần cải thiện cho thấy được sự bền vững tại vùng tâm lý này, so với lượng cung chốt lời của lượng
cầu bắt đáy và lượng cung kẹp hàng trên cao. Nếu VN-Index tiếp cận vùng 1250–1280 nhưng không vượt được (xuất
hiện nến đảo chiều khung ngày) kèm thanh khoản giảm, đây là tín hiệu xuất hiện đảo chiều giảm, nhà đầu tư nên ưu tiên
hạ tỷ trọng ở vùng đã bắt đáy.

Kịch bản VN-Index vượt 1260 với thanh khoản cao và MACD cho tín hiệu đảo chiều, chỉ số có thể tiến lên trên 1280–1300
điểm, đồng thời xây dựng mô hình tái tích lũy trên vùng này, mở ra khả năng tăng trở lại của xu hướng. Tuy nhiên, khả
năng này chưa được ưu tiên do xu hướng giảm trung hạn vẫn chi phối.
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VNINDEX

1,226.80 -0.20%

HNX

211.45 -0.13%

UPCOM

92.25 -0.02%

DOW JONES

40,227.59 +0.28%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Cơ hội tăng trở lại sau nghỉ lễ”
Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm -2.43 điểm (-0.2%) về mức 1226.80 điểm với 9 mã trần, 235 mã tăng, 262 mã
giảm, 0 mã sàn và 79 mã tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 14,152 nghìn tỷ đồng giảm 30.45% so với
phiên trước.

Thị trường diễn biến với trạng thái: dòng tiền thanh khoản thấp và khối lượng giao dịch thấp. Các ngành vốn hoá lớn
không nhiều sự thay đổi, trong đó Ngân hàng (+0.06%), Bất động sản (-1.16%) và Dịch vụ tài chính (+0.89%). Điểm nhấn
đến từ VHM (-6.1%) bất ngờ giảm mạnh do áp lực bán từ khối ngoại cùng với HAG (+6.83%) tăng trần NVL (+5.53%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.2%), HNX-Index (-0.13%), UPCOM-Index (-0.02%), VN30
(-0.37%), VNMID (+0.14%), VNSML (+0.1%), VNDIAMOND (-0.28%), VNFINLEAD (+0.49%), VNCOND (+0.74%), VNCONS
(+0.1%).

Diễn biến của các quỹ nổi bật: FUESSVFL (-0.18%), FUEKIV30 (+0.11%), FUEMAVND (-0.16%), FUESSV50 (-0.41%),
FUEVN100 (0%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm: VIC (+0.91 điểm), SAB (+0.52 điểm), LPB (+0.36 điểm). Trong khi
đó, các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VHM (-3.72 điểm), FPT (-1.01 điểm), BID (-0.75 điểm). Khối ngoại mua
ròng 3.46 tỷ đồng. Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm MBB (+117.41 tỷ), BVH (+81.04 tỷ), SAB (+58.45 tỷ).
Trong khi đó, các cổ phiếu bị bán ròng là VHM (-117.49 tỷ), FPT (-104.76 tỷ), GEX (-68.60 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 NHNN tiếp tục hút ròng gần 20.400 tỷ đồng trong tuần qua 1
 Việt Nam và Nhật Bản trao loạt văn kiện hợp tác phát triển ngành bán dẫn, năng lượng 2
 Áp lực của thị trường lao động trước chính sách thuế quan của Mỹ 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

30/04/2025: Công bố số sơ bộ GDP tại Mỹ
01/05/2025: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) tại Mỹ
02/05/2025: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ
Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) tại Việt Nam

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 26,025.00 0.10% 0.60% 1.66%
USD/JPY 143.67 0.72% 0.88% -3.71%
GBP/USD 1.33 0.00% 0.00% 2.31%
EUR/USD 1.14 0.00% 0.00% 4.59%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép CNY/T 3,072.00 0.95% 1.62% -4.51%
Đồng USd/Lbs 4.85 0.21% 5.43% -2.61%
Bạc USD/t.oz 33.11 0.12% 1.85% -1.90%
Quặng sắt USD/T 99.91 -0.01% -0.14% -2.36%
Thép cuộn cán nóng USD/T 942.06 -0.21% 0.22% 0.22%
Gỗ USD/1000 board feet 568.94 -0.38% -0.88% -13.41%
Vàng USD/t.oz 3,301.92 -0.54% -0.73% 10.08%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 414.91 2.23% 10.12% 7.35%
Lợn hơi USd/Lbs 92.95 0.16% 2.82% 5.53%
Cao su USD Cents / Kg 168.60 -0.18% 0.72% -14.11%
Đường USd/Lbs 17.84 -1.76% -0.39% -10.35%
Lúa mì USd/Bu 517.75 -2.31% -5.65% -8.93%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 65.86 -1.51% -3.09% -7.33%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.32 6.75% 2.15% -17.41%
Than USD/T 95.60 0.26% 0.58% -3.19%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 22,271.67 0.13% 4.51% -3.11%
Dow Jones 40,227.59 0.28% 2.77% -3.86%
FTSE 100 8,417.34 0.02% 1.71% -2.49%
Nikkei 225 35,839.99 0.38% 3.20% -4.16%
S&P 500 5,528.75 0.06% 4.66% -2.58%

28/04/2025
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1. Độ rộng thị trường

-2% -1% 0% 1% 2%

Công nghiệp
Hàng Tiêu dùng

Viễn thông
Tiện ích Cộng đồng

Ngân hàng
Dược phẩm và Y tế
Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu
Dầu khí

Tài chính
Công nghệ Thông tin

1.62%
0.57%

0.16%
0.08%
0.07%
0.01%

-0.02%
-0.06%

-0.39%
-0.62%

-2.32%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/04/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC SAB GEE LPB SSB NVL HAG MBB HDB LGC GEX KDH PLX VJC GVR CTG VNM BID FPT VHM

0.89
0.51 0.36 0.34 0.33 0.28 0.22 0.21 0.20 0.18

-0.09 -0.10 -0.13 -0.23 -0.27 -0.36 -0.37
-0.69

-0.93

-3.48

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

15/04 16/04 17/04 18/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 28/04

-655

-251 -212

265

-451

25

641

-229

1219

-368

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

15/04 16/04 17/04 18/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 28/04

99

-381

-4,707

0 169
595

-115

458

-642
-6

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MBB 117,427 4,959,215

BVH 80,937 1,759,500

SAB 58,433 1,159,300

VIC 54,935 816,165

HDB 54,087 2,536,000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VNM -53,915 -934,573

BID -57,934 -1,673,140

GEX -68,612 -2,630,300

FPT -104,692 -950,587

VHM -118,862 -1,932,025

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VRE 36,530 1,575,600

FUEVFVND 19,435 665,200

E1VFVN30 7,026 308,300

FUESSVFL 3,247 150,700

CTG 2,264 61,900

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

ACB -39,206 -1,638,900

BVH -76,955 -1,753,800

HPG -25,622 -1,004,800

MBB -69,204 -2,923,801

VIC -24,333 -359,500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,226.80 -0.20% 0.63% -8.19%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 14,125.69 -30.50% -34.41% -31.57%
HNX 211.45 -0.13% -0.77% -14.31%
HNX GTGD (Tỷ VND) 726.38 -15.44% -59.90% -31.36%
Upcom 92.25 -0.02% 1.04% -8.14%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 618.33 -15.65% 18.20% -9.36%
P/E VNindex (x) 11.89 -0.92% -1.33% -9.51%
P/B VNindex (x) 1.55 -1.27% -1.27% -9.36%

28/04/2025

NIKKEI 225

35,839.99 +0.38%

DAX

22,271.67 +0.13%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phiên ngày 28.4 chỉ số VN-Index kết phiên nến đỏ rút chân nhẹ, tương quan so với cây nến phiên giao dịch liền kề cho
thấy thị trường vận động ổn định, hấp thụ lực bán do tâm lý nghỉ lễ dài ngày. Nhóm cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng như:
Chứng khoán, Thực phẩm, Đồ uống, Thiết bị và dịch vụ y tế.. có biểu hiện tích cực trong phiên; Nhóm cổ phiếu ngân
hàng, bán lẻ đóng vai trò giữ tốt cho chỉ số VN-Index. Giai đoạn hồi phục của nhịp thứ 2, thị trường sẽ tiếp tục phân hóa
rõ hơn, nhà đầu tư lướt sóng nhịp này nên lựa chọn cổ phiếu có đủ tiêu chí kỹ thuật khi vào lệnh mua.

Bối cảnh tuần giao dịch cuối cùng của tháng tư tiếp theo sẽ thiếu số phiên giao dịch, nhiều khả năng cho cây nến tháng
4 rút chân trên vùng giá 1340 điểm. Điều này sẽ hình thành diễn biến tích cực trong đầu tháng 5 trước khi có diễn biến
mới.

Như vậy trong khoảng thời gian cuối của tháng 4 thị trường tiếp tục duy trì diễn biến hồi phục tích cực, với các nhóm cổ
phiếu ngành xuất khẩu bị tác động trực tiếp bởi thông tin tiêu cực cũng đã cho biểu hiện tạo đáy ngắn hạn như Dệt may,
Thủy sản, BĐS KCN… Các nhóm ngành Ngân hàng, Chứng khoán, Vật liệu xây dựng, Thực phẩm – đồ uống, Bán lẻ... tiếp
tục vận động tích cực.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn duy trì hoặc gia tăng tỷ trọng trong tài khoản đối với cổ phiếu đầu ngành các ngành nêu
trên.

Tổng quan xu hướng thị trên trường: xu hướng tuần giảm, tuy chưa phá vỡ cấu trúc tuần ở 1119 điểm khi trong tháng 4
giá đã giảm cường độ mạnh, vị thế của giá nằm dưới trung bình trưọt EMA 10/20/50 tuần. Chỉ báo kỹ thuật MACD đang
nằm trong pha giảm tuần. Trong tuần giá đã di chuyển tiệm cận vào vùng kháng cự và có trạng thái suy yếu và bị rũ bỏ
nhanh. Đường giá di chuyển phức tạp, từ hỗ trợ dưới 1182- 1150 điểm tới cận trên 1250-1280 điểm. Với cách di chuyển
như trên thì đường giá vẫn hoàn toàn nằm dưới các đường trung bình trượt tuần, và vùng cung dày đặc phía trên kháng
cự.

Dòng tiền đi ra sau nhịp bán tháo mạnh, đang dần trở lại bởi sức mua của nhà đầu tư cá nhân chưa đủ bền vững cho yếu
tố tăng trở lại của ngắn hạn - trung hạn. Nhịp lên hiện tại vẫn được đánh giá là xu hướng hồi phục trên khung giờ.

Xu hướng ngắn hạn: hồi phục, tuy nhiên đã tăng nhanh vào vùng kháng cự và cần cải thiện dần động lượng tăng giá,
hành vi giao dịch mua lên. Dòng tiền trên biểu đồ ngắn hạn vào thị trường ngày 22/4 đang duy trì ở trạng thái mua lên
trung bình yếu, chỉ báo MACD giao cắt lên đường tín hiệu ở pha âm.

Do đó hiện tại vùng giá kháng cự theo các đường trung bình trượt ngày, và kháng cự của vùng cung 1250-1280 điểm
được đánh giá không còn an toàn đối với cổ phiếu đã có đợt hồi phục, phù hợp với trạng thái hạ tỷ trọng trong khuyến
nghị tuần trước đó. Áp lực có thể gia tăng khi thị trường không duy trì được dòng tiền mua lên, thị trường hoàn toàn có
thể di chuyển xuống kiểm tra lại mốc hỗ trợ 1. Khi đó thị trường có thể xuất hiện nhiều cơ hội ngắn hạn.

Như vậy, kịch bản thị trường có phiên điều chỉnh giảm nhẹ giữ vững hỗ trợ 1182-1150 điểm, Thị trường tiếp tục hồi phục
nhịp thứ 2 (có thể yếu hơn nhịp đầu tiên) lên vùng trên ở 1250-1280 điểm để hoàn thành cấu trúc hồi phục thứ 2 của
khung ngắn hạn.

Kháng cự - hỗ trợ:
Kháng cự 1: 1200-1220
Kháng cự 2: 1250-1280
Hỗ trợ 1: 1182-1150
Hỗ trợ 2: 1070-1030
Hỗ trợ 3: 1000-980

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2025 - KDH
 Báo cáo Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2025 - DBD
 Báo cáo Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2025 - CTG
 Báo cáo Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2025 - BMP
 Bản tin Tiêu điểm ngành (25/04/2025)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB 3.43%
SSB 2.76%
LPB 1.55%
VIC 1.49%
VRE 1.32%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VAF 33.78%
TDH 23.10%
TLH 14.41%
FRT 13.24%
SMC 13.13%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC 6.99%
HAG 6.83%
NVL 5.53%
ORS 4.56%
SVC 4.36%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SMC 53.67%
TDH 31.07%
CRC 30.88%
HAH 25.73%
HHS 23.30%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM -6.10%
FPT -2.58%
VJC -2.09%
VNM -1.37%
PLX -1.31%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SBV -5.88%
SPM -5.63%
DCL -5.53%
VTO -3.91%
VAF -3.85%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE 13.24%
MWG 8.36%
SAB 8.13%
MSN 7.76%
VHM 6.36%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SBV -9.09%
SPM -8.40%
PDN -8.36%
HRC -6.95%
VPH -6.15%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VSC 18.70%
NVL 18.41%
LGC 11.59%
VTP 10.99%
ORS 10.94%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

AGM -42.81%
TCD -35.07%
SGR -32.27%
VDS -30.47%
DRC -30.11%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIC 30.52%
VRE 23.53%
VHM 22.38%
SHB 12.89%
STB 1.03%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VCF 29.05%
VSC 19.37%
BMP 18.82%
GEX 15.67%
SBT 12.25%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR -4.08%
BID -3.89%
SSB -3.88%
LPB -3.24%
VPB -2.36%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG -6.17%
VHC -3.42%
TCH -3.40%
TRA -2.65%
ANV -2.59%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BCM -31.91%
GVR -28.90%
PLX -18.46%
VPB -18.07%
TPB -17.43%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SGN -16.69%
BSI -8.16%
VGC -6.43%
DIG -6.07%
STG -5.66%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ORS -36.81%
SZC -33.56%
SIP -31.24%
PHR -30.72%
DIG -30.17%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HAP 6.94%
DRH 6.88%
TDH 6.86%
TYA 6.80%
AGM 6.37%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Sáu
 Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng bất chấp thương chiến
 Hàn Quốc nói khó đạt thỏa thuận thuế quan với Mỹ trước ngày bầu cử 03/06

https://vietnambiz.vn/nhnn-tiep-tuc-hut-rong-gan-20400-ty-dong-trong-tuan-qua-202542813125945.htm
https://vietnambiz.vn/viet-nam-va-nhat-ban-trao-loat-van-kien-hop-tac-phat-trien-nganh-ban-dan-nang-luong-2025428121046465.htm
https://vietstock.vn/2025/04/ap-luc-cua-thi-truong-lao-dong-truoc-chinh-sach-thue-quan-cua-my-768-1302491.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/KDH_250428_DHDCD.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/DBD_250428_DHDCD.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/CTG_250428.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/BMP_250426_DHDCD.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/Weekly_Highlights_250425.pdf
https://vietstock.vn/2025/04/ngan-hang-trung-uong-chau-au-du-kien-se-giam-lai-suat-tai-cuoc-hop-thang-sau-775-1302319.htm
https://vneconomy.vn/loi-nhuan-cong-nghiep-cua-trung-quoc-tang-truong-bat-chap-thuong-chien.htm
https://vietstock.vn/2025/04/han-quoc-noi-kho-dat-thoa-thuan-thue-quan-voi-my-truoc-ngay-bau-cu-0306-775-1302758.htm

